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PHỤ LỤC 1 

DANH MỤC THIẾT BỊ/ DỤNG CỤ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG  

HỖ TRỢ TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TÂY SƠN 

STT Tên sản phẩm - Quy cách 
ĐVT Số lượng 

đề xuất 
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Máy tập thụ động khớp gối CPM 

(Continuous Passive Motion) 

Model: PN07D 

* Điều khiển tự động bằng điện 

- Khung sườn inox 

- KT: 90x31 cm (+/- sai số 5%) 

- Motor điều khiễn: nhập khẩu Hàn Quốc 

- Tập vận động thụ động liên tục khớp gối, thường áp dụng sau 

phẫu thuật khớp gối để ngăn ngừa teo cơ - cứng khớp.Có thể điều 

chỉnh nhiều góc độ gập duỗi gối khác nhau 

- Xuất xứ: Việt Nam 
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Dụng cụ tập cổ chân và kéo dãn gân gót 

Model:PN14  

- Gỗ sơn PU, lò xo 

- Khối lượng: 3kg 

- KT :40x30x16cm (+/- sai số 5%); bàn chân:28x10 cm 

- Tập cổ chân và kéo dãn gân gót bị co rút. 

- Xuất xứ: Việt Nam 
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Giường kéo cột sống 

Model: PN34LCS.3 

- Khung sườn sắt sơn tỉnh điện, chắc chắn, nệm bọc simily chia 

làm 3 khúc  

- KT: 200x60x65 cm (+/- sai số 5%)  

- Trọng lượng: 42kg + 25kg tạ gang 

* Mẫu này có thêm 2 cục gù giữ nách, khi kéo người bệnh chỉ cần 

khép nách khoanh tay trước ngực, 2 cục mouse này có thể lấy ra 

hẵn hoặc quay hướng xuống đất khi không dùng nó và vẫn có thể 

dùng đai giữ nách bình thường như các giường khác 

- Phụ kiện trọn bộ gồm: tạ, các loại đai, có thêm bộ phận quay 

nâng tạ và các linh kiện kèm theo đầy đủ 

-Xuất xứ: Việt Nam 
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Máy massage -T 

Model: PN32T  

- Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện 

- Trọng lượng: 21 kg 

- KT: 88x39x105 cm (+/- sai số 5%) 

 - Motor Nhật, công suất 60w, số vòng quay: 600 vòng/phút 

-Xuất xứ; Việt Nam 
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STT Tên sản phẩm - Quy cách 
ĐVT Số lượng 

đề xuất 

5 

Đèn hồng ngọai 

Model: PN29 

- Chất liệu: Khung sườn inox, chân đế inox, nặng nên không dễ bị 

ngã tạo sự an toàn khi điều trị  

- Có 4 bánh xe thuận tiện khi di chuyển, chóa đèn làm bằng nhôm 

đủ rộng để khu trú được tia hồng ngoại tập trung nơi vùng cần 

điều trị 

- Điều chỉnh được độ nóng của bóng đèn 

- Bóng đèn hồng ngoại công suất 250W 

- Trọng ượng: 8,7 kg 

- Dây nguồn dài 3m 

- Chân đế 60x60 cm, chiều cao có thể điều chỉnh từ thấp tới tối đa 

160 cm , xoay mọi hướng, có lưới bảo hộ bóng đèn, có chuông 

báo tự động tắt đèn theo giờ hẹn  

-Xuất xứ: Việt Nam 
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Đèn hồng ngọai PhaNa 

Model: PN28  

- Chất liệu: Khung sườn inox, chân đế inox, nặng nên không bị 

ngã tạo sự an toàn khi điều trị 

- Có 4 bánh xe thuận tiện khi di chuyển, chóa đèn làm bằng nhôm 

đủ rộng để khu trú được tia hồng ngoại tập trung nơi vùng cần 

điều trị 

- Điều chỉnh được độ nóng của bóng đèn 

- Bóng đèn hồng ngoại công suất 250W 

- Trọng lượng: 7.5 kg          

- Dây nguồn dài 3m                                       

- Chân đế 60x60cm, chiều cao có thể điều chỉnh từ thấp tới tối đa 

160cm (+/- sai số 5%), xoay mọi hướng, có lưới bảo hộ bóng đèn  

-Xuất xứ: Việt Nam 
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Máy tập phản xạ 

Model: PN-0128  

- Kích thước: D45xR45xC18 cm 

- Trọng lượng: 5 kg 

* Chức năng: 

Tăng phản xạ, tăng khả năng đáp ứng, tăng sự tập trung, tăng sự 

quan sát, tăng sự điều hợp khéo léo giữa tay yếu và mắt 

Cải thiện được sự hoạt động các khớp tay yếu 

- Xuất xứ: Việt Nam 
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Dụng cụ tập quay cổ tay 

Model: PN10 

- Sắt sơn tĩnh điện, inox, đế gỗ, có dây buộc cố định khớp cổ tay 

khi tập 

- Khối lượng: 12 kg                      

- KT: 60x30x30 cm (+/- sai số 5%); Yên để tay: 20x20 cm 

- Tập khớp cổ tay, các cơ vùng cổ tay và cơ sấp ngữa cẳng tay 

- Xuất xứ: Việt Nam 
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STT Tên sản phẩm - Quy cách 
ĐVT Số lượng 

đề xuất 
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Dụng cụ tập gập và duỗi cổ tay 

Model: PN30 

- Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện 

- Trọng lượng: 7 kg                                                

- Tay nắm bằng gỗ, có nút chỉnh lực nặng - nhẹ  

- KT phủ bì: 67x19x21 cm (+/- sai số 5%) 

- Xuất xứ: Việt Nam 
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Giường tập bệnh loại xếp gọn 

Model: PN35S08 

- Chất liệu: Khung sắt sơn tỉnh điện, nệm bọc simily 

- KT: 200x65x70 cm (+/- sai số 5%), nệm dày 5 cm 

- Dùng khám bệnh, tập luyện PHCN, châm cứu ... có lổ để làm 

massage khi nằm sấp 

-Xuất xứ: Việt Nam 
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Ghế ngồi điều trị vùng vai gáy 

Model: PN31 

- Khung sắt sơn tĩnh điện, các chỗ tựa mousse bọc simily 

- KT: 59x98x(100-118) cm; Yên ngồi: 38x25 cm 

-Xuất xứ: Việt Nam 
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Băng ca y tế(Xe đẩy bệnh nhân nằm) 

Model: PN95.2 

- Chất liệu: Khung sườn inox 304 

- Kích thước: 190x60x75 cm (+/- sai số 5%)     

- Nệm mouse bọc simily 

- Có 4 bánh xe và thanh chắn 2 bên 

-Xuất xứ: Việt Nam 
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Xe lăn tiêu chuẩn inox 

Model: PN59IL 

- Khung inox, bánh cao su đặt, mâm đúc, vành lăn Inox,  

nệm ngồi và tựa lưng simily may nhiều lớp 

- Bánh trước 16 cm, xoay 360 độ. Bánh sau đường kính 60 cm 

- KT: 105x68x90 cm (+/- sai số 5%)  

- KT chỗ ngồi : ngang 50x sâu 40cm, lưng cao 41 cm 

- Chiều cao từ mặt đất lên yên ngồi : 45cm         

- Xếp gọn, có phanh hãm 

-Xuất xứ: Việt Nam 
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Khung đi inox cho người lớn 

Model: PN44I 

- Chất liệu khung inox độ dày ≥ 1.2ly, 2 bánh xe trước, 2 cục cao 

su chống trượt 

- Kích thước: D43xR50xC73-83 cm (+/- sai số 5%) 

- 2 bánh xe trước. 2 chân sau bịt đầu cao su chống trượt. Tay cầm 

bọc mouse 

-Xuất xứ: Việt Nam 
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STT Tên sản phẩm - Quy cách 
ĐVT Số lượng 

đề xuất 

15 

Gậy chống có chỉnh – inox 

Model: PN54I 

- KT: tăng 80 – 110 cm (+/- sai số 5%) 

- Xuất xứ: Việt Nam 
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Bộ thước đo tầm vận động khớp (ROM-aluminum) 

Model: MN-BROM 

- Chất liệu: Nhôm 

Bộ thước gồm 5 loại: 

1.Loại thước tròn 2 nhánh lớn: dài 30 cm, đường kính vòng tròn 

12,5 cm dùng đo: khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp hông, khớp gối 

2. Loại thước tròn 2 nhánh nhỏ: dài 21 cm, đường kính vòng tròn 

9 cm dùng đo: khớp cổ tay, khớp cổ chân 

3. Loại thước bán nguyệt 2 nhánh: dài 17 cm, bán kính 3,5 cm 

dùng đo: khớp cổ tay, khớp bàn đốt, khớp liên đốt ngón tay và 

ngón chân 

4. Loại thước bán nguyệt 1 nhánh:  dài 10,5 cm, bán kính 5 cm 

dùng đo các khớp nhỏ: khớp bàn đốt, liên đốt ngón tay, ngón chân 

5. Loại thước 3 nhánh gấp khúc:  dài 42,5 cm, mỗi nhánh dài 

khỏang 16 cm, dùng đo các khớp của cột sống 

-Xuất xứ: Việt Nam  
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Dụng cụ massage và tăng cảm thụ bản thể  trẻ tự kỷ 

Model: PN75 

- Chất liệu: Gỗ, các trục lăn mouse bọc simily 

- KT: 100x92x82 cm (+/- sai số 5%) 

- Hoạt động ép lăn tròn lên cơ thể trẻ giúp trẻ cảm giác ổn định, 

thư giãn, nhưng cũng phát triển tính chủ động vận động của trẻ. 

-Xuất xứ: Việt Nam 
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18 
Giầy nâng bàn chân rũ cho người khuyết tật 

Model: PN18 

- Giày biti’s gắn thêm bộ phận nâng bàn chân rũ   

-Xuất xứ: Việt Nam 

 

 

   Đôi 2 

19 

Đai treo giữ khớp vai L2 

Model: PN-DTD2 

- KT: 40 cm x 22cm 

- CL: vải lười nên nhẹ và thoáng mát 

-Xuất xứ: Việt Nam 
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Bao tay giữ tay yếu kéo ròng rọc M1 

Model: PN-BT.0 

Bao tay giữ tay yếu không đủ sức nắm tay cầm đẻ tự kéo ròng rọc 

-Xuất xứ: Việt Nam 
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Dây đai dán dài 1m5 (dây đai an toàn) 

Model: PN-D150.07D  

- KT: dài 150 cm x rộng 7 cm, có băng xé dán 2 đầu dây 

-Xuất xứ: Việt Nam 
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STT Tên sản phẩm - Quy cách 
ĐVT Số lượng 

đề xuất 
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Đai kéo cột sống cổ 

Model: PN-DKCM3 

- Chất liệu: vải 

- Dùng trong bộ kéo cột sống cổ 

-Xuất xứ: Việt Nam 
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Đai kéo cột sống lưng 

Model: PN-DKL 

- Chất liệu: vải bố thấm hút mồ hôi, simily, dây đai, băng dán ... 

- Đai dùng kéo tại vòng eo 

-Xuất xứ: Việt Nam 
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Nẹp kéo dãn ngón tay co rút 

Model: PN67  

- Chất liệu: Vải, băng dán, có miếng nhôm cứng bên trong có thể 

uốn kéo dãn khớp cổ tay và các ngón tay theo ý muốn 

-Xuất xứ: Việt Nam 
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Bọc tạ thẻ quấn 4 ngăn (không tạ) 

Model: PN-BT4  

- Bao tạ có 4 ngăn, chưa có tạ 

- dùng quấn gọn vào chân hoặc tay, tập mạnh cơ 

- Xuất xứ: Việt Nam 
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Bao tạ thẻ 4 ngăn 2 kg 

Model: PN-B2.0 

-Trọng lượng 2kg: gồm 08 miếng tạ thẻ nặng 250g/1 miếng 

- Quấn gọn vào chân hoặc tay, tập mạnh cơ 

- Bao tạ loại này có 4 ngăn, mỗi ngăn chứa tối đa 3 miếng tạ thẻ 

250g. 

-Xuất xứ: Việt Nam 
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Bao tạ thẻ 4 ngăn 2.5 kg 

Model: PN-B2.5 

* Trọng lượng 2.5kg : gồm 10 miếng tạ thẻ nặng 250g/1 miếng .  

-Xuất xứ: Việt Nam 
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Bao tạ thẻ 4 ngăn 3 kg 

Model: PN-B3.0 

*Trọng lượng 3kg: gồm 12 miếng tạ thẻ nặng 250g/1 miếng 

-Xuất xứ: Việt Nam 
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Tạ thẻ quấn 1 kg 

Model: PN-TTQ1.0 

- Chất liệu: vải dày, chắc, không thấm nước, bọc tạ thẻ bên trong 

mỗi miếng nặng 250 gr 

- Trọng lượng: 1 kg (4 miếng tạ thẻ) 

- Dài 48 x ngang 14 cm 

-Xuất xứ: Việt Nam 
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STT Tên sản phẩm - Quy cách 
ĐVT Số lượng 

đề xuất 

30 

Tạ thẻ quấn 1,50 kg 

Model: PN-TTQ1.5 

- Chất liệu: vải dày, chắc, không thấm nước, bọc tạ thẻ bên trong 

mỗi miếng nặng 250 gr 

- Trọng lượng: 1.5 kg (6 miếng tạ thẻ) 

-Xuất xứ: Việt Nam 
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Tạ thẻ quấn 2 kg 

Model: PN-TTQ2.0 

- Chất liệu: vải dày, chắc, không thấm nước, bọc tạ thẻ bên trong 

mỗi miếng nặng 250 gr 

- Trọng lượng: 2 kg (8 miếng tạ thẻ) 

-Xuất xứ: Việt Nam 
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Bộ ròng rọc kéo tập tay (không khung) cho người khuyết tật 

Model: PN-BRRT 

- Gồm 2 ròng rọc, 2 tay cầm, dây dù. Tập kéo trợ giúp tay, tập vận 

động cơ khớp 2 tay                

-Xuất xứ: Việt Nam 
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Banh nhựa nhỏ 

Model: MN-B-BDN  

- Tập mạnh nhóm cơ bàn tay, có thể để vào giữa lòng bàn tay liên 

tục ngừa co rút các ngón tay 

- Xuất xứ: Việt Nam 

 

 

Quả 
2 

34 

Banh nhựa nhỏ(gai) 

Model: MN-B-BGN 

- Tập mạnh nhóm cơ bàn tay, có thể để vào giữa lòng bàn tay liên 

tục ngừa co rút các ngón tay 

-  
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Bóp tay lò xo gỗ 

Model: MN-BTG 

- Tập mạnh nhóm cơ bàn tay 

- Xuất xứ: Việt Nam 
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Tập bóp tay lò xo có đồng hồ 

Model: MN-BTLX02 

- Xuất xứ: Châu Á 
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Dụng cụ tập trợ giúp cử động tay - chân cho người khuyết tật 

Model: PN-TTC 

- Chất liệu: gỗ dán mouse bọc simily 

- KT: miếng gỗ 30x15 cm (+/- sai số 5%), dán mouse bọc simily 

- Có 4 bánh xe nhỏ  

- Xuất xứ: Việt Nam 
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Máy trị liệu xoa bóp tuần hoàn khí 

Model: Power-Q6000 II ( Mã nhà phân phối MN-

POWERQ6000 II) 

1. CẤU HÌNH 

- Máy chính: 01 cái 

- Ống nén khí xoa bóp chân: 01 cái 

- Ống nén khí xoa bóp tay: 01 cái 

- Ống nén khí xoa bóp vùng lưng: 01 cái 

- Dây dẫn khí cho chân: 01 cái 

- Dây dẫn khí cho tay: 01 cái 
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STT Tên sản phẩm - Quy cách 
ĐVT Số lượng 

đề xuất 

- Dây dẫn khí cho lưng: 01 cái 

- Taì liệu HDSD: 01 quyển 

2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

- Kích thước: 420x310x230 (mm) 

- Điện áp định mức: AC 230 V~ , 50/60 Hz 

- Công suất tiêu thụ: 150 VA 

- Thời gian điều chỉnh: 5 ~ 99 phút 

- Áp suất tối đa: 240 mmHg ± 20% 

- Trọng lượng máy chính: 12,0 kg 

3. TÍNH NĂNG NỔI BẬT 

- Trang bị màn hình TFT LCD và có hai máy bơm không khí bên 

trong có 2 cổng kết nối khí cho loại 6 ngăn khí Sử dụng đồng thời 

cho một hoặc hai người bằng cách nhấn nút “CH” 

  + CH1 và CH2 sẽ được sử dụng đồng thời hoặc riêng biệt theo 

vận hành của người dùng.CH1 và CH2 được chia thành hai phần 

trên màn hình LCD và tất cả các chức năng sẽ được lập trình và 

vận hành riêng biệt 

  + CH3 được chia thành 2 phần trên màn hình LCD nhưng cách 

thức vận hành và lập trình được điều khiển giống như một chương 

trình lúc bấy giờ 

  + CH4 tạo thành 12 ngăn trên một đường thẳng (6 ngăn bên trái 

cộng với 6 ngăn bên phải) và người dùng có thể tìm thấy đồ họa 

12 ngăn trên màn hình 

- Có một số chế độ hoạt động (A1, A2, B, C, D1, D2, D3, D4, D5, 

D6) và một số giá trị cài đặt (ÁP SUẤT, INTERVAL, TIME) sẽ 

được điều chỉnh theo lựa chọn của người dùng 

- Hãng sản xuất: WONJIN MULSAN CO., LTD 

- Xuất xứ: Hàn Quốc 
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39 

Găng tay tập phục hồi chức năng 

Model: MN-TJ-OM007 

Thông số kỹ thuật 

- Sử dụng dây sạc 

- Có thể tùy chọn găng tay trái hoặc tay phải theo bên tổn thương, 

kích cỡ mỗi tay đối chiếu theo bảng size để lựa chọn size phù hợp 

- Có 2 chế độ tập chủ yếu:  

 + Tập co duỗi tay chủ động: sử dụng găng tay robot và lựa chọn 

cường độ 

 + Tập co duỗi tay thụ động: sử dụng găng tay đen (sử dụng cho 

tay khỏe mạnh) để điều khiển tập cho tay yếu đeo găng tay robot, 

tức tay tổn thương sẽ bắt chước mọi cử động của tay mạnh để hoạt 

động 

-Xuất xứ: Châu Á 
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2 

40 

Bảng chữ cái Tiếng Anh 

Model: MN-XK298S  

- Chất liệu: làm bằng gỗ tự nhiên, không hóa chất 

- Tập bàn tay và phục hồi tri thức 

- Tập học chữ, luyện trí nhớ, phân biệt màu sắc, tập cầm nắm 

- Xuất xứ: Việt Nam 

 

 

 

Bộ 
1 



8 

STT Tên sản phẩm - Quy cách 
ĐVT Số lượng 

đề xuất 

41 

Bảng chữ số 

Model: MN-XK051K 

- Chất liệu: làm bằng gỗ tự nhiên, không hóa chất 

- Tập bàn tay và phục hồi tri thức 

- Tập đếm số, luyện trí nhớ, phân biệt màu sắc, tập cầm nắm 

- Xuất xứ: Việt Nam 

 

 

Bộ 
1 

42 

 

Bộ búa cọc 

Model: MN-TDD  

- Tập mạnh nhóm cơ cổ tay - bàn tay 

- Tập cử động khớp cổ tay, làm mạnh nhóm cơ vùng cổ tay 

- Xuất xứ: Việt Nam 

 

 

 

Bộ 
1 

43 

Tập bàn tay (xoắn) 

Model: PN-TBT 

- KT: 30x20x22 cm 

- Tập cử động quay cổ tay, linh hoạt khớp cổ tay và các cử động 

ngón tay 

-Xuất xứ: Việt Nam 

 

 

 

   

   Cái 

1 

44 

Bảng cắm trụ tròn (xếp trụ giảm dần) 

Model: MN-BCTT 

- Tập bàn tay và phục hồi tri thức 

- Tập phân biệt màu sắc, cầm nắm, cử động linh họat các ngón tay  

- Xuất xứ: Việt Nam 

 

 

Bộ 1 

45 

Bàn tính học đếm (xếp hàng rào) 

Model: MN-BTHD 

- Tập bàn tay và phục hồi tri thức 

- Tập phân biệt màu sắc, cử động khéo léo, tinh tế 

- Xuất xứ: Việt Nam 

 

 

Bộ 1 

46 

Bảng nhận hình (xếp đa hình) 

Model: MN-XK001S 

* Chất liệu: làm bằng gỗ tự nhiên, không hóa chất,  

- Tập bàn tay và phục hồi tri thức 

- Tập nhận biết hình dạng đồ vật, màu sắc, cầm nắm 

- Xuất xứ: Việt Nam 

 

 

     Bộ 
1 

47 

 

Bộ hình học giảm dần theo chiều cao (xếp đa hình giảm dần) 

Model: MN-XK005S 

* Chất liệu: làm bằng gỗ tự nhiên, không hóa chất,  

- Tập bàn tay và phục hồi tri thức 

- Tập phân biệt màu sắc, hình hạng, cầm nắm, cử động linh họat 

các ngón   

- Xuất xứ: Việt Nam 

 

 

 

 

Bộ 1 

48 

 

Học đếm đến 5 (xếp đa hình qua lổ giảm dần) 

Model: MN-XK007S 

*Chất liệu: làm bằng gỗ tự nhiên, không hóa chất, chất sơn không 

độc hại 

- Tập bàn tay và phục hồi tri thức, có nhiều hình xếp qua lổ giảm 

dần 

-Xuất xứ: Việt Nam 

 

 

 

 

Bộ 
1 



9 

STT Tên sản phẩm - Quy cách 
ĐVT Số lượng 

đề xuất 

49 

 

Đồng hồ học số hình học 

Model: MN-DHHS 

- Tập phục hồi tri thức 

- Tập nhận biết đếm số , xem giờ , họat động linh họat các ngón 

tay 

-Xuất xứ: Việt Nam 

 

 

 

Bộ 1 

50 

 

Trống gỗ 

Model: MN-TGO 

- Tập mạnh nhóm cơ cổ tay - bàn tay 

- Tập cử động cổ tay, giúp trẻ vừa tập vừa chơi, tạo âm thanh .. 

- Xuất xứ: Việt Nam 

 

 

Cái 
1 
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                                                           PHỤ LỤC 2 

DANH MỤC THIẾT BỊ/ DỤNG CỤ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG  

HỖ TRỢ TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ AN NHƠN 

STT Tên sản phẩm - Quy cách ĐVT Số lượng 

1 

 

Máy tập thụ động khớp gối CPM 

Model: PN07D 

(Continuous Passive Motion) 

* Điều khiển tự động bằng điện 

- Khung sườn inox 

- KT: 90x31 cm (+/- sai số 5%) 

- Motor điều khiễn: nhập khẩu Hàn Quốc 

- Tập vận động thụ động liên tục khớp gối, thường áp dụng sau 

phẫu thuật khớp gối để ngăn ngừa teo cơ - cứng khớp. 

- Có thể điều chỉnh nhiều góc độ gập duỗi gối khác nhau 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 1 

2 

Thùng nấu sáp Paraffin điều trị giảm đau 

Model: PN39.1  

Thông số kỹ thuật: 

- Chất liệu: inox 304 

- Kích thước thùng: 50x35x25cm  

- Kích thước phủ bì: 85x45x82cm  

- Bộ điều khiển: Điện nguồn 220V. Điện trở 2000W 

- Role nhiệt có biên độ điều khiễn từ 0 - 200 độ 

- Dung tích 43 lít, có nắp đậy, có van xả 

- Có 4 bánh khóa trung tâm. Sáp và dầu pha sẵn 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 1 

3 

 

Dụng cụ tập quay cổ tay 

Model: PN10 

- Sắt sơn tĩnh điện, inox, đế gỗ, có dây buộc cố định khớp cổ tay 

khi tập                     

- KT: 60x30x30 cm (+/- sai số 5%); Yên để tay: 20x20 cm 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 2 

4 

 

Giường trị liệu, tập PHCN gỗ 

Model: PN35G.00   

- Kích thước: D200cmxR70cmxC65cm, chân vuông 10cm 

- Chất liêụ: Khung giường được làm bằng chất liệu gỗ cừ tràm, sơn 

PU phủ hết các bề mặt giúp làm mịn bề mặt, đồng nhất màu, tăng 

độ bóng giúp sản phẩm thẩm mỹ hơn và giúp không thấm nước. 

 - Nệm giường bọc simily và dày 5 cm 

-Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 1 

5 

 

Khung đi inox cho người lớn 

Model: PN44I 

- Chất liệu khung inox độ dày ≥ 1.2ly 

- Kích thước: D43xR50xC73-83 cm  

Cái 3 
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STT Tên sản phẩm - Quy cách ĐVT Số lượng 

- 2 bánh xe trước. 2 chân sau bịt đầu cao su chống trượt 

- Xuất xứ: Việt Nam 

6 

 

Bộ thước đo tầm vận động khớp (ROM-aluminum) 

Model: MN-BROM 

- Chất liệu: Nhôm 

Bộ thước gồm 5 loại: 

1.Loại thước tròn 2 nhánh lớn: dài 30 cm, đường kính vòng tròn 

12,5 cm dùng đo: khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp hông, khớp gối 

2. Loại thước tròn 2 nhánh nhỏ: dài 21 cm, đường kính vòng tròn 9 

cm dùng đo: khớp cổ tay, khớp cổ chân 

3. Loại thước bán nguyệt 2 nhánh: dài 17 cm, bán kính 3,5 cm 

dùng đo: khớp cổ tay, khớp bàn đốt, khớp liên đốt ngón tay và 

ngón chân 

4. Loại thước bán nguyệt 1 nhánh:  dài 10,5 cm, bán kính 5 cm 

dùng đo các khớp nhỏ: khớp bàn đốt, liên đốt ngón tay, ngón chân 

5. Loại thước 3 nhánh gấp khúc:  dài 42,5 cm, mỗi nhánh dài 

khỏang 16 cm, dùng đo các khớp của cột sống 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 1 

7 

 

Bao tay giữ tay yếu kéo ròng rọc M1 

Model: PN-BT.0  

- Bao tay giữ tay yếu không đủ sức nắm tay cầm đẻ tự kéo ròng 

rọc, ... 

-Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 5 

8 

 

Đai kéo cột sống cổ 

Model: PN-DKCM3  

- Chất liệu: vải 

- Dùng trong bộ kéo cột sống cổ 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 2 

9 

Đai kéo cột sống lưng 

Model: PN-DKL   

- Chất liệu: vải bố thấm hút mồ hôi, simily, dây đai, băng dán ... 

- Đai dùng kéo tại vòng eo 

* Dùng trong bộ Giường kéo cột sống lưng 

- Xuất xứ: Việt nam 

cái 5 

10 

 

Nẹp kéo dãn ngón tay co rút 

Model: PN67   

- Chất liệu: Vải, băng dán, có miếng nhôm cứng bên trong có thể 

uốn kéo dãn khớp cổ tay và các ngón tay theo ý muốn 

-Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 4 

11 

 

Bọc tạ thẻ quấn 4 ngăn (không tạ) 

Model: PN-BT4   

- Bao tạ có 4 ngăn, chưa có tạ 

- TC: 1 bao tạ 4 ngăn này chứa tối đa 12 miếng tạ tương đương với 

trọng lượng 3kg 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 2 



12 

STT Tên sản phẩm - Quy cách ĐVT Số lượng 

12 

 

Tạ thẻ miếng 250g/c 

Model: PN-T250  

- Chất liệu: gang 

- Kích thước: dài 10 x ngang 4 cm x dày 1cm 

- Trọng lượng: 250g. 

-Mỗi miếng tạ này nặng 250g bỏ vào bao tạ 4 ngăn 

-Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 10 

13 

 

Bao tạ thẻ 4 ngăn 0,5 kg 

Model: PN-B0.5 

*Trọng lượng 0.5kg: gồm 02 miếng tạ thẻ nặng 250g/1 miếng                        

- Bao tạ loại này có 4 ngăn, mỗi ngăn chứa tối đa 3 miếng tạ thẻ 

250g. 

-Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 2 

14 

  

Bao tạ thẻ 4 ngăn 1 kg 

Model: PN-B1.0 

*Trọng lượng 1kg: gồm 04 miếng tạ thẻ nặng 250g/1 miếng                           

- Bao tạ loại này có 4 ngăn, mỗi ngăn chứa tối đa 3 miếng tạ thẻ 

250g. 

-Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 2 

15 

 

Tập bàn tay (xoắn) 

Model: PN-TBT 

- KT: 30x20x22 cm 

- Tập cử động tinh tế bàn tay 

- Tập cử động quay cổ tay, linh hoạt khớp cổ tay 

-Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 2 

16 

 

Máy siêu âm trị liệu 

Model: BTL-4710 Smart 

1 kênh điều trị siêu âm, đa tần số và diều trị đồng thời 1 và 3 MHz. 

Màn hình màu cảm ứng 4.3'' . Phác đồ cài đặt sẵn và từ điển bách 

khoa điều trị .Đầu chiếu siêu âm 5cm2, Đầu phát thiết kế khoa học 

có tín hiệu thông tin thị giác / kiểm soát tiếp xúc da bệnh nhân 

bằng thị giác. Giao diện tiếng Việt 

Thiết bị bao gồm: 

- Máy chính BTL-4710 Smart 

- Dây nguồn + Adaptor : 01 cái 

- Bút cảm ứng: 01 cây 

- Đầu chiếu siêu âm 5cm2: 01 cái 

- Chai Gel siêu âm 300ml: 01 chai 

- Tài liệu HDSD 

-Giá chân máy chính hãng theo máy 

-Xuất xứ: Châu Âu 

Máy 1 

17 

 

Tập bóp tay lò xo có đồng hồ 

Model: MN-BTLX02 

- Xuất xứ: Châu Á 

Cái 5 
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STT Tên sản phẩm - Quy cách ĐVT Số lượng 

18 

 

Bàn lăn massage gỗ lớn 

Model: MN-MCT.2  

- Chất liệu: gỗ lòng mứt 

- KT: 29 x 23cm x đầu cao nhất 11cm 

- Kích thích các huyệt vị, cảm giác, gia tăng tuần hoàn máu nuôi 

các đầu chi các cơ lòng bàn chân và bàn tay 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 5 

19 

 

Dụng cụ tập trợ giúp cử động tay - chân cho người khuyết tật 

Model: PN-TTC   

- Chất liệu: gỗ dán mouse bọc simily 

- KT: miếng gỗ 30x15 cm (+/- sai số 5%), dán mouse bọc simily 

- Có 4 bánh xe nhỏ  

- Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 4 

20 

Bộ máy tính để bàn( CPU + Màn hình) 

Main ASUS – H510M-K 

Cpu intel core i3 10105 

Ram Kingmax 8Gb DDR4-3200 

SSD 256G Dahua 

Case + nguồn VSP 

Bộ phím chuột logitech 

Màn hình 22inch Skyworth 

-Xuất xứ: Lắp ráp Đông Nam Á 

Bộ 1 

21 

Máy in HP( 1 mặt) 

Model:HP 107W 

Độ phân giải in tối đa 

600dpi,Tốc độ in 20ppm 

A4 (210mm X 297mm), A5 (148mm X 210mm), A6 (105mm X 

148mm) 

Loại kết nối máy in:USB, WiFi 

Loại máy in:Máy in trắng đen Laser 

Xuất xứ: HP Việt Nam 

Máy 1 

22 

Thanh vịn Inox cầu thang bộ 

-Chất liệu inox  

-Theo kích thước thực tế của khoa PHCN 

Bộ 1 

23 

Bộ tay vịn bồn cầu  

chất liệu inox, đường kinh q34 

cao 80cm từ mặt sàn 

Bộ 6 

24 
Bộ tay vịn inox lavabo 

Chất liệu inox, đường kính q34, cao 120cm 
Bộ 6 
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PHỤ LỤC 3 

DANH MỤC THIẾT BỊ/ DỤNG CỤ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG  

HỖ TRỢ  KHOA YHCT VÀ PHCN, BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

STT Tên sản phẩm - Quy cách ĐVT Số lượng 

1 

 

Máy điều trị chứng khó nuốt 

Model:5923 

Cấu hình tiêu chuẩn: 

-Máy chính màn hình màu cảm ứng: 01 máy 

-Cáp điện cực điều trị khó nuốt: 04 cái 

-Cáp điện cực tham chiếu: 01 cái 

-Công tắc: 01 cái 

-Vỏ cao su chống sốc: 01 cái 

-Đế kê máy: 01 cái 

-Điện cực dán: 01 gói; Điện cực tham chiếu: 01 

-Pin AAA 1,5V: 04 viên 

-Hướng dẫn sử dụng Tiếng Việt: 01 quyển 

Thông số kỹ thuật: 

Nguồn cấp: DC 6V 

-Trọng lượng: 340 g 

-Kích thước: 9,6cm×3,6cm×16cm 

-Chuẩn an toàn điện: Class1, Type B. 

-Kiểm tra an toàn: IEC 60601-1;  

- IEC 60601-1-2; IEC 60601-1-2 – 5 

Xuất xứ: Châu Âu 

Bộ 1 

2 

 

Ghế tập cơ đùi cho trẻ khuyết tật vận động (sắt) 

Model: PN03SN 

- Khung sắt sơn tỉnh điện                    

- Chỗ ngồi mousse bọc simily, +12kg tạ thẻ gang, cây đá tạ Inox 

- Khối lượng: 25 kg  

- KT: 108x103x88cm; chỗ ngồi: 55x37 cm 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 1 

3 

 

Máy tập thụ động khớp gối CPM 

Model: PN07D  

(Continuous Passive Motion) 

* Điều khiển tự động bằng điện 

- Khung sườn inox 

- KT: 90x31 cm (+/- sai số 5%) 

- Motor điều khiễn: nhập khẩu Hàn Quốc 

- Tập vận động thụ động liên tục khớp gối, thường áp dụng sau phẫu 

thuật khớp gối để ngăn ngừa teo cơ - cứng khớp. 

-Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 1 
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STT Tên sản phẩm - Quy cách ĐVT Số lượng 

4 

 

Ghế tập đa năng 

Model: PN11S   

- Khung sắt sơn tỉnh điện                       

- KT: 150x50x77 cm (+/- sai số 5%) 

- Trọng lượng 15 kg 

- Tập cơ lưng, bụng, tay, ngực…, 

-Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 1 

5 

   

Xe đạp cải tiến có lực kháng 

Model: PN13S 

- Khung sắt sơn tỉnh điện                 

- KT: 55x46x45 cm (+/- sai số 5%);  

bàn chân: 27x12 cm 

- Tập mạnh cơ 2 chân, có lực kháng 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 1 

6 

 

Dụng cụ tập cổ chân và cơ bắp chân 

Model: PN15   

- Khung sắt sơn tỉnh điện, 

- Khối lượng: 5 kg                         

- KT 42x36x39cm (+/- sai số 5%) 

Tập cổ chân + cơ bắp chân                           

- Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 1 

7 

 

Bập bênh tròn lớn(D=50cm) 

Model: PN-BTL  

- Gỗ sơn PU. Tập thăng bằng, tập cổ chân 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 1 

8 

Bập bênh chữ nhật 

Model: PN-BCNL.2 

- KT: 60x40x10 cm (+/- sai số 5%) 

- Gỗ sơn PU, Tập thăng bằng 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 1 

9 

Máy tập phản xạ 

Model: PN-0128 

- Kích thước: D45xR45xC18 cm 

- Trọng lượng: 5 kg 

* Chức năng: 

Tăng phản xạ, tăng khả năng đáp ứng, tăng sự tập trung,v,v 

-Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 1 

10 

 

Dụng cụ tập quay cổ tay 

Model: PN10  

- Sắt sơn tĩnh điện, inox, đế gỗ, có dây buộc cố định khớp cổ tay                    

- KT: 60x30x30 cm (+/- sai số 5%); Yên để tay: 20x20 cm 

- Tập khớp cổ tay, các cơ vùng cổ tay và cơ sấp ngữa cẳng tay 

-Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 1 
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STT Tên sản phẩm - Quy cách ĐVT Số lượng 

11 

  

Ghế ngồi tập VLTL inox có bánh xe 

Model: PN73IX 

- KT: 40 x 36 cm x cao 38-50 cm (+/- sai số 5%);  

-Mặt nệm: 40 x 36cm 

- Có 4 bánh xe, chỗ ngồi bọc simily  

- Dùng cho KTV ngồi tập bệnh nhân 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 2 

12 

Giường massage, tập PHCN gỗ 

Model: PN35G.00 

- Kích thước: D200cmxR70cmxC65cm, chân vuông 10cm 

- Chất liêụ: Khung giường được làm bằng chất liệu gỗ cừ tràm, sơn 

PU phủ hết các bề mặt giúp làm mịn bề mặt, đồng nhất màu, tăng độ 

bóng giúp sản phẩm thẩm mỹ hơn và giúp không thấm nước, dễ lau 

chùi, hạn chế mối mọt 

 - Nệm giường bọc simily và dày 5cm 

-Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 2 

13 

Giường tập bệnh mẫu 1( Sắt sơn tĩnh điện) 

Model: PN35S00  

- Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện, nệm bọc simily dày 5 cm, mặt 

dưới nệm là miếng gỗ cứng bắt ốc cố định vào khung giường 

- KT: 200x65x70 cm (+/- sai số 5%) 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 4 

14 

   

Gối hỗ trợ lật trở bệnh nhân 

Model: PN-GG.15 

- Kích thước: D43xR38xC12cm 

- Dùng cho người người lớn tuổi giai đoạn bệnh nằm 1 chỗ, hoặc sau 

chấn thương trong giai đoạn nằm tại giường 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 2 

15 

 

Khung tập bò cho trẻ khuyết tật 

Model: PN82   

- KT 50x40x30cm 

- Đặt trẻ nằm sấp trên nêm, tay chân tự do cử động tập luyện 

-Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 1 

16 

  

Khung tập quỳ - tập đứng cho trẻ em 

Model: PN79 

- Khung sắt sơn tĩnh điện, mặt đế bằng gỗ 

- KT: 70x50x30 cm (+/- sai số 5%) 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 1 

17 

 

Khung tập đi đa chức năng cho người lớn 

Model: PN41SL.1 

- Khung sắt sơn tĩnh điện 

- KT: 100x68x80 --> 100 cm (+/- sai số 5%) 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 1 
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18 

 

Khung tập đi đa chức năng cho trẻ em 

Model: PN41SN.1  

- Khung sắt sơn tĩnh điện 

- KT: 75x58x(65-75) cm 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 1 

19 

  

Khung tập đi trẻ em có khóa chống lùi 

Model: PN43.0 

- Khung sắt sơn tĩnh điện 

- KT: 80x75x cao từ 65 đến 75 cm  

- Trọng lượng: 13 kg 

- Tập đi, có khóa chống cản xe lùi lại phía sau 

- Chiều cao có thể điều chỉnh được 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 1 

20 

Bộ thước đo tầm vận động khớp (ROM-nhôm-aluminum) 

Model: MN-BROM 

- Chất liệu: Nhôm 

- Xuất xứ: PhaNa 

Bộ thước gồm 5 loại: 

1.Loại thước tròn 2 nhánh lớn: dài 30 cm, đường kính vòng tròn 12,5 

cm dùng đo: khớp vai, khớp khuỷu tay, khớp hông, khớp gối 

2. Loại thước tròn 2 nhánh nhỏ: dài 21 cm, đường kính vòng tròn 9 cm 

dùng đo: khớp cổ tay, khớp cổ chân 

3. Loại thước bán nguyệt 2 nhánh: dài 17 cm, bán kính 3,5 cm dùng 

đo: khớp cổ tay, khớp bàn đốt, khớp liên đốt ngón tay và ngón chân 

4. Loại thước bán nguyệt 1 nhánh:  dài 10,5 cm, bán kính 5 cm dùng 

đo các khớp nhỏ: khớp bàn đốt, liên đốt ngón tay, ngón chân 

5. Loại thước 3 nhánh gấp khúc:  dài 42,5 cm, mỗi nhánh dài khỏang 

16 cm, dùng đo các khớp của cột sống 

-Xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 1 

21 

 

Dụng cụ tập trợ giúp cử động tay - chân cho người khuyết tật 

Model: PN-TTC 

- Chất liệu: gỗ dán mouse bọc simily 

- KT: miếng gỗ 30x15 cm (+/- sai số 5%), dán mouse bọc simily 

- Có 4 bánh xe nhỏ  

- Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 2 

22 100 thẻ phát triển giao tiếp A6  

SP được làm bằng giấy bìa dày ép plastic, 

Xuất xứ: Việt Nam  

Bộ 1 

23 Thẻ 56 câu hỏi nếu thì 

SP được làm bằng giấy bìa dày ép plastic, 

Xuất xứ: Việt Nam  

Bộ 1 

24 
Thẻ So sánh 

SP được làm bằng giấy bìa dày ép plastic, 

Xuất xứ: Việt Nam  

Bộ 1 
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25 Thẻ đối lập ngộ nghĩnh A5 

SP được làm bằng giấy bìa dày ép plastic, 

Xuất xứ: Việt Nam  

Bộ 1 

26 
Thẻ thời tiết và mùa 

SP được làm bằng giấy bìa dày ép plastic, 

Xuất xứ: Việt Nam  

Bộ 1 

27 
220 thẻ câu hỏi và trả lời 

FLASH CARD 

SP được làm bằng giấy bìa dày ép plastic, 

Xuất xứ: Việt Nam  

Bộ 1 

28 
Bộ thẻ con vật ở đâu 

SP được làm bằng giấy bìa dày ép plastic, 

Xuất xứ: Việt Nam  

Bộ 1 

29 
Bộ thẻ thức ăn của con vật 

SP được làm bằng giấy bìa dày ép plastic, 

Xuất xứ: Việt Nam  

Bộ 1 

30 
Bộ công cụ lượng giá từ đơn 

Bộ gồm 300 thẻ:200 thẻ từ đơn + 100 thẻ từ ghép trên chất liệu giấy 

Giấy Ivory 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 1 

31 
Kệ đựng đồ đa năng 3T/Shelf 

Kích thước: D43.5xR33.5xC110 (cm) 

Chất liệu: Nhựa PP 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 1 

32 

Bộ xếp khối Bằng gỗ 

Gồm 51 chi tiết sơn 4 mầu cơ bản và mầu gỗ tự nhiên gồm: 

4 khối hình trụ 

11 khối tam giác 

10 khối chữ nhật 

4 khối chữ nhật khuyết cầu 

2 khối bán nguyệt khuyết cầu 

8 khối chữ X 

4 khối bán nguyệt 

8 khối trụ tròn 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 1 
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33 

Bộ đồ chơi tư duy 

(tìm hình giống nhau, số, chữ..) 

Đồ chơi gỗ lật hình tìm cặp giống nhau luyện trí nhớ và khả năng quan 

sát cho bé, đồ chơi phát triển trí tuệ  

Chi tiết một bộ lật hình tìm cặp gồm có:  

01 bảng gỗ có lỗ che 

6 tranh với 12 chủ đề 

Kích thước: 21x21x4 cm. 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 1 

34 

Bộ dụng cụ AAC/ ACC set,  

bảng nỉ dán AAC trên tường-   

Nhiều chủ đề khác nhau 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 1 

35 
Bộ tranh treo tường 

14 chủ đề gần gũi với bé 

Xuất xứ: Việt Nam 

Bộ 1 

 


